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1 HĐTN Âm nhạc (Thoan) Mĩ thuật (Sen) Tiếng Việt T.Anh (Hường) Đọc sách Đạo đức (S) BD Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Anh (NN)

2 Toán TNXH HĐTN (Nga) T.Anh (Hường) Toán Tiếng Việt Toán GDTC (S) Tiếng Việt KNS

3 Tiếng Việt BD TV-T Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC (S) Bồi dưỡng (T) Tiếng Việt P.Trải nghiệm TNXH BD MT (Sen)

4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN

5

1 HĐTN BD TV-Toán(Nga) Toán Tiếng Việt TNXH (Nga) GDTC (L.Nga) HĐTN (Nga) GDTC (L.Nga) Tiếng Việt Tiếng Anh (NN)

2 Toán Mĩ thuật (Sen) Đạo đức (S) Bồi dưỡng (T) Âm nhạc (Thoan) BD MT (Sen) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt KNS

3 Tiếng Việt T.Anh (Phương) Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Đọc sách Tiếng Việt BD Âm nhạc TNXH (Nga) P.Trải nghiệm

4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt T.Anh (Phương) HĐTN

5
1 HĐTN Tiếng Việt Âm nhạc (Thoan) Tiếng Việt GDTC (T) Bồi dưỡng (T) Toán Đọc sách

Tiếng Anh 
(NN)

KNS
2 Toán TNXH Toán BD TV (Nga) Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN (Yến) BD Âm nhạc Toán P.Trải nghiệm

3 Tiếng Việt Mĩ thuật (Sen) Tiếng Việt T.Anh (Hường) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Đạo đức (Nga) TNXH BD TV-Toán

4 Tiếng Việt GDTC (T) Toán T.Anh (Hường) HĐTN

5
1 HĐTN Mĩ thuật (Sen) Toán BD Âm nhạc Toán GDTC (S) Toán T.Anh (Hường) Toán KNS

2
Toán

P.Trải nghiệm Âm nhạc (Thoan) GDTC (S) Tiếng Việt Đạo đức (Nga)
T.Anh (Hường) TNXH

Tiếng Anh 
(NN) BD TV (Nga)

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Bồi dưỡng (T) Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Đọc sách Tiếng Việt BD TV-Toán

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN (T) Tiếng Việt HĐTN

5
1 HĐTN TNXH HĐTN (Nga) Tiếng Việt GDTC (L.Nga) T.Anh (Phương) Tiếng Việt Tiếng Việt Toán KNS
2 Toán Tiếng Việt Toán TNXH Đạo đức (S) Tiếng Việt BD TV (Nga) Đọc sách Tiếng Việt Mĩ thuật (Sen)

3 Tiếng Việt P.Trải nghiệm Âm nhạc (Thoan) T.Anh (Phương) Toán BD TV-Toán GDTC (L.Nga) Bồi dưỡng (T)
Tiếng Anh 

(NN)
BD Âm nhạc

4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán HĐTN

5
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THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2022 - 2023 (Thực hiện từ ngày 03/4/2023 đến ……..…)
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THỨ SÁUTHỨ NĂM

1 HĐTN T.Anh (Hường) T.Anh (Hường) Tin học T.Anh (Hường) BD TV (Nga) Toán HĐTN Toán BD Âm nhạc

2 Toán GDTC (L.Nga) T.Anh (Hường) P.Trải nghiệm Toán Đọc sách Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH KNS
3 Tiếng Việt Đạo đức Mĩ thuật (Sen) Tiếng Việt Âm nhạc (Thoan) GDTC (L.Nga) Tiếng Việt Công nghệ HĐTN BD TV-Toán 

4 Tiếng Việt Toán Tiếng Việt TNXH Tiếng Anh (NN)

5
1 HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt P.Trải nghiệm Tiếng Việt BD Âm nhạc Toán HĐTN TNXH KNS

2 Tiếng Việt Âm nhạc (Thoan) Toán Đọc sách T.Anh (Phương) Tiếng Việt TNXH T.Anh (Phương) Toán Tiếng Anh (NN)

3 Tiếng Việt Đạo đức GDTC (L.Nga) BD TV (Nga) Toán T.Anh (Phương) Tin học Mĩ thuật (Sen) Tiếng Việt BD TV-Toán 

4 Toán T.Anh (Phương) GDTC (L.Nga) Công nghệ HĐTN

5

1 HĐTN GDTC (L.Nga) Toán Đọc sách Mĩ thuật (Sen) T.Anh (Hường) Tiếng Việt Tiếng Việt C. Nghệ (Nga) KNS

2 Toán Đạo đức (Nga) Tiếng Việt BD Âm nhạc GDTC (L.Nga) Tin học Tiếng Việt T.Anh (Hường) Toán Tiếng Anh (NN)

3 Tiếng Việt Âm nhạc (Thoan) T.Anh (Hường) P.Trải nghiệm T.Anh (Hường) BD TV (Nga) Toán TNXH Tiếng Việt BD TV-Toán 

4 Tiếng Việt TNXH Toán HĐTN HĐTN

5
1 Chào cờ Lịch sử Thể dục (Nga) T.Anh (Hường) Tập đọc Kể chuyện Tin học LTVC Toán Đọc sách

2 Toán Đạo đức Toán LTVC T.Anh (Hường) Thể dục (Nga) Tin học TLV Âm nhạc (Yến) KNS
3 T.Anh (Hường) Khoa học Chính tả TLV Toán Mĩ thuật (Sen) T.Anh (Hường) GDNGLL Tiếng Anh (NN) BDHS 
4 Tập đọc Kĩ thuật (Ninh) Địa Lý Toán Khoa học 
5 Sinh hoạt 
1 Chào cờ Đọc sách Tin học Lịch sử Tập đọc Đạo đức (S) Toán Kể chuyện Âm nhạc (Yến) GDNGLL (Nga)

2 T.Anh (Hường) T.Anh (Hường) Tin học Chính tả Khoa học (Nga) T.Anh (Hường) Khoa học (Nga) Địa Lý Toán KNS
3 Tập đọc Thể dục (Nga) Toán TLV Thể dục (Nga) Kĩ thuật (Ninh) Mĩ thuật (Sen) T.Anh (Hường) TLV BDHS
4 Toán LTVC Toán LTVC Tiếng Anh (NN)

5 Sinh hoạt
1 Chào cờ Lịch sử Toán Địa Lý T.Anh (Phương) Kể chuyện T.Anh (Phương) Tin học Toán BDHS
2 Tập đọc LTVC Chính tả GDNGLL Tập đọc Kĩ thuật (Chung) Mĩ thuật (Sen) Tin học Thể dục (Nga) KNS
3 T.Anh (Phương) Khoa học T.Anh (Phương) Đọc sách Toán Đạo đức Toán Thể dục (Nga) Âm nhạc (Yến) Tiếng Anh (NN)

4 Toán TLV Khoa học LTVC TLV
5 Sinh hoạt
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THỨ TƯTHỨ BATHỨ HAI
TIẾTLỚP 

THỨ SÁUTHỨ NĂM

1 Chào cờ Chính tả Âm nhạc (Yến) Đạo đức (Nga) Tập đọc Khoa học Toán Kể chuyện Tiếng Anh (NN) KNS

2 T.Anh (Phương) Đọc sách Thể dục (Nga) T.Anh (Phương) Toán T.Anh (Phương) Địa lý TLV Toán Kĩ thuật (Chung)

3 Tập đọc LTVC Toán Mĩ thuật (Sen) LTVC BDHS T.Anh (Phương) Khoa học Sinh hoạt GDNGLL (Nga)

4 Toán TLV Lịch sử Thể dục (Nga) Tin học

5 Tin học

1 Chào cờ Chính tả Toán T.Anh (Phương) Tập đọc LTVC Toán Mĩ thuật (Sen) Toán KNS

2 Thể dục (Nga) T.Anh (Phương) Âm nhạc (Yến) Khoa học Toán BDHS TLV Thể dục (Nga) Khoa học Đọc sách

3 Tập đọc Lịch sử Tin học Đạo đức T.Anh (Phương) GDNGLL Kể chuyện T.Anh (Phương) LTVC Tiếng Anh (NN)

4 Toán Tin học Kĩ thuật (Chung) Địa lý TLV

5 Sinh hoạt

1 Chào cờ T.Anh (Phương) T.Anh (Phương) Mĩ thuật (Sen) Tập đọc Khoa học  Thể dục (Nga) GDNGLL (Nga) Thể dục (Nga) Kĩ thuật (Chung)

2 Toán Tập đọc T.Anh (Phương) LTVC Toán Kể chuyện T.Anh (Phương) Khoa học (Nga) Tiếng Anh (NN) KNS

3 Tin học Đạo đức (Nga) Toán Lịch sử TLV BDHS Toán Âm nhạc (Yến) Toán Đọc sách

4 Tin học Chính tả Địa lý LTVC TLV

5 Sinh hoạt

PHÓ HIỆU TRƯỞNGHIỆU TRƯỞNG DUYỆT

Ngô Thị Ninh    Mai Khoa Chung
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Đông Triều, ngày 01 tháng 04 năm 2023


